
SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG 

BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nguyệt Hoá, ngày   10  tháng  7  năm 2026 

  
YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam; 

  

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan 

tâm của quý đơn vị. Bệnh viện Sản - Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

làm cơ sở xây dựng giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu  cung cấp Vật tư y tế cho 

Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (13 mặt hàng) 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Địa chỉ: Khóm Bến Có, Phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Gmail: bvsntravinh.syte@vinhlong.gov.vn và mscbvsn@gmail.com. 

3. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Nguyễn Ngọc Diễm – Số điện thoại: 0979 900 369.  

- Gmail: ngocdiembvsn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 10/7/2026 đến trước  

17 giờ 00 phút ngày 20/7/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 7 

năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục Vật tư y tế cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (13 mặt hàng) 

 (Phụ lục 01 - Đính kèm Yêu cầu báo giá) 

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản: 

- Địa điểm giao hàng: Khoa Dược – VTYT Bệnh viện Sản - Nhi Trà 

Vinh 

- Hàng hoá gửi đến bệnh viện phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Còn nguyên hộp, đai, kiện (đối với hàng chẳn) 

+ Còn nguyên nhãn, mác, tem 

bvsntravinh.syte@vinhlong.gov.vn


- Thông tin về hàng hoá phải ghi trên bao, kiện đóng gói; các chỉ dẫn 

về bốc dở, vận chuyển, bảo quản. 

- Công ty chịu trách nhiệm cung cấp hàng hoá đúng tên loại, khối 

lượng/số lượng, yêu cầu/thông số kỹ thuật, chủng loại, các giấy tờ 

liên quan khác (nếu có) của sản phẩm. 

3. Báo giá Quý đơn vị thực hiện theo mẫu báo giá tại Phụ lục 02 đính kèm 

Yêu cầu báo giá này. 

4. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí vận 

chuyển tới Bệnh viện. 

Xin chân thành cảm ơn!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: TTHCVCBMT 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Lê Minh Dũng 

 



PHỤ LỤC 01 

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ CHO BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH (13 MẶT HÀNG)  

(Đính kèm Yêu cầu báo giá ngày 10/7/2026) 

 

 

STT Tên mặt hàng 
Đơn 

vị 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 
Ghi chú 

01 Bóng đèn hồng ngoại Cái Công suất 250W 5 

  

02 Chỉ Chromic 1/0 kim tròn Tép 
Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm 1/0 kim tròn 1/2c, chiều 

dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26mm. ISO 13485 
60 

  

03 Chỉ Chromic 4/0 kim tròn  Tép 
Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm 4/0 kim tròn 1/2c, chiều 

dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26mm.  ISO 13485 
30 

  

04 Chỉ Polyglactine 1/0 kim tròn Tép 
Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 số 1/0, dài 75 cm, kim 

tròn 1/2c, dài 26 mm.  ISO 13485 
90   

05 Chỉ Polyglactine 3/0 kim tròn  Tép 
Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 số 3/0, dài 75 cm, kim 

tròn 1/2c, dài 26 mm.  ISO 13485 
60 

  

06 Phim X Quang 24x30cm Hộp 
Kích thước 24x30cm, hộp 100 tấm. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 
5 

  



07 Phim X Quang 30x40cm Hộp 
Kích thước 30x40cm, hộp 100 tấm. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 
10 

 

08 Thuốc rửa phim X-Quang Bộ 

Được sản xuất để sử dụng cho máy rửa phim X-quang 

tự động, phù hợp với tất cả các loại phim Xquang, 

Gồm thuốc hiện hình và định hình. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 

1 

  

09 Pipet hút thể tích 100 1000 µl cơ  Cái  

Được sản xuất từ vật liệu bền cơ học, chịu được hóa 

chất, tia UV cũng như thuốc thử và độ ẩm 

Khả năng điều chỉnh thể tích thông minh giúp tăng cao 

độ chính xác và tăng tốc độ điều chỉnh thể tích. 

Micropipet/Finnpipette đơn kênh, 100-1000 µl. 

Inaccuracy (%): ±1.50% tại 100µl; ±1.00% tại 500µl, 

±0.5% tại 1000µl  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

2 

  

10 Pipet hút thể tích 10 100 µl cơ  Cái  

Được sản xuất từ vật liệu bền cơ học, chịu được hóa 

chất, tia UV cũng như thuốc thử và độ ẩm 

Khả năng điều chỉnh thể tích thông minh giúp tăng cao 

độ chính xác và tăng tốc độ điều chỉnh thể tích. 

Micropipet/Finnpipette đơn kênh, 10-100 µl. 

Inaccuracy (%): ±3.0% tại 10µl; ±1.2% tại 50µl, 

±0.8% tại 100µl  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

2 

  

11 Vòng tránh thai Cái 

Vòng tránh thai chứa đồng được làm bằng nhựa dẻo, 

quấn thêm dây đồng hoặc 

Vòng tránh thai nội tiết ngoài hình dáng giống vòng 

tránh thai bằng đồng nhưng khung nhựa có chứa 

hormone progestin 

10 

  



12 
Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 

nòng 3F 
Bộ 

Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm đầy đủ phụ kiện cho 

cả 3 kỹ thuật đặt Seldinger: Kim dẫn đường thẳng, 

Kim Y dẫn đường, bơm tiêm có lỗ luồn guidewire 

- Catheter Polyurethane, 2 đường 3Fr,  

- Dây dẫn đầu J Nitinol  . 

- Kim nong  

- Kim dẫn đường  

- Co nối Y có van 

- Bơm tiêm 5ml có lỗ luồn dây dẫn (GW) 

- Dao rạch da số  

- 02 bơm tiêm 5ml,  

- Kim tiêm 18G,  

- Cánh cố định 

- 02 đầu nối không kim 

- Dây cáp ECG 

- Đóng gói tiệt trùng trong khay PET, không chứa 

latex, không chứa PHT 

- Đạt chứng nhận ISO 13485 

10 

 

 

13 Kim luồn 20G nong da Cái 

Kim luồn tĩnh mạch dạng bút không cánh, không cổng 

tiêm thuốc 

- Kim thép không gỉ, phủ Silicone, mài nhẵn, 3 mặt vát 

siêu mỏng và sắc để đảm bảo không chấn thương và 

không đau  

- Ống thông chống xoắn. Bề mặt được bôi trơn bằng 

chất lỏng y tế để giảm ma sát trong quá trình đặt ống 

vào tĩnh mạch. Có 3 đường cản quang 

- Buồng báo máu hồi lưu trong suốt xác nhận tiêm tĩnh 

mạch ngay lập tức 

- Đóng gói riêng lẻ từng vỉ. Vô trùng, không độc hại, 

không gây sốt 

- Kích cỡ: 20G: 1.1x32mm - 62ml/min 

- Tiêu chuẩn ISO  

10 

 

 



 

 

Phụ Lục 02. MẪU BÁO GIÁ 
(Gửi kèm Yêu cầu báo giá ngày 10/7/2026 của Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh) 

Tên đơn vị:...... 

Mã số thuế: 

Địa chỉ: 

SĐT liên hệ: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

... ... ...., ngày ... ... tháng ... ... năm 2026 

                  BẢNG BÁO GIÁ 

       Kính gửi: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh
 

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau: 

 

STT 

Tên 

hàng 

hoá 

Thông 

số kỹ 

thuật 

hoặc 

thành 

phần 

Tên 

thương 

mại 

Mã, 

code 

hàng 

hoá 

(REF) 

Số đăng ký/Số 

công bố/Số 

giấy phép nhập 

khẩu 

Cơ sở 

sản xuất 

Nước 

sản xuất 

Quy 

cách 

đóng gói 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đã có 

VAT, 

VNĐ) 

Giá kê 

khai 

Mã 

HS 

Ghi 

chú 

1               

2               

3               

…               

 

 

Giám đốc đơn vị 

            (Ký tên, đóng dấu 
 

    Báo giá có hiệu lực ......... ngày, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2026 
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